
PUBLIC#

1 Tên Công ty quản lý quỹ: 

Fund Management Company:

2
Tên Ngân hàng giám sát:

Supervisory bank: 

3
Tên Quỹ:

Fund name: 

4 Kỳ báo cáo: Từ ngày 07 tháng 01 năm 2021 đến ngày 13 tháng 01 năm 2021

Reporting period: From 07 Jan 2021 to 13 Jan 2021

5 Ngày lập báo cáo: Ngày 14 tháng 01 năm 2021

Reporting Date: 14 Jan 2021

 Đơn vị tính/Currency: VND 

STT

No.

Mã số

Code

Kỳ báo cáo

This period

Kỳ trước

Last period

I

1

1.1                 510,121,160,100                       497,655,604,013 

1.2

1.3                           21,994.85                                 21,344.10 

2

2.1                 545,236,287,983                       510,121,160,100 

2.2

2.3                           22,741.58                                 21,994.85 

3

3.1                   17,643,624,801                         15,116,126,762 

3.2                   17,471,503,082                         (2,650,570,675)

3.2.1                   20,744,280,232                           4,234,686,811 

3.2.2                   (3,272,777,150)                         (6,885,257,486)

3.3                                       -                                               -   

4                                746.73                                      650.75 

5

5.1                           22,782.59                                 21,994.85 

5.2                           12,593.19                                 12,593.19 

6

6.1                    10,763,478.88                           10,352,798.90 

6.2                 244,778,516,028                       227,708,258,886 

6.3 44.90% 44.64%

II

Bùi Thị Huyền Trang

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ 

 

 Tỷ lệ sở hữu

Ownership Ratio 

Giá trị thị trường (Không áp dụng)

Market Value (Not Applicable)

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ

Authorised Representative of Supervisory Bank  Authorised Representative of Fund Management Company 

 Tổng giá trị

Total value  

Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ trong kỳ

Change of Net Asset Value due to redemption, subscription of Fund Certificate during 

the period

Thay đổi do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ trong kỳ

Change due to subscription of Fund Certificate during period

Thay đổi do mua lại Chứng chỉ quỹ trong kỳ

Change due to redemption of Fund Certificate during period

Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ trong kỳ

Change of Net Asset Value due to profit distribution during the period 

Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ so với kỳ trước

Change of Net Asset Value per Fund Certificate in comparison to previous period

Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất

Highest/Lowest Net Asset Value within latest 52 weeks

Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)

Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài 

Foreign Investors' Ownership Ratio 

 Số lượng chứng chỉ quỹ

Number of Fund Certificates 

Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ

Change of Net Asset Value due to the fund's investment activities during the period

Chỉ tiêu

Criteria

Giá trị tài sản ròng

Net Asset Value

Giá trị đầu kỳ 

Net Asset Value at the beginning of period

của quỹ/ per Fund

của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate (không áp dụng/ not applicable)

của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate

Giá trị cuối kỳ

Net Asset Value at the end of period

của quỹ/ per Fund

của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate (không áp dụng/ not applicable)

của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate

Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó:

Change of Net Asset Value during period, in which:

Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI

SSI Sustainable Competitive Advantage Fund (SSI-SCA)

Phụ lục XXIV: Mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng

Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance)

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

SSI Asset Management Company Limited

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)

Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited



PUBLIC#

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
Từ ngày: 7-Jan-21

Tới ngày: 13-Jan-21

Tên Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)

Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI (SSI-SCA)

Ngày định giá: Ngày 14 tháng 01 năm 2021

Ngày giao dịch: Ngày 14 tháng 01 năm 2021

Thông tư số 183/2011/TT-BTC, Phụ lục số 24

STT Nội dung Tên sheet

1 Giá trị tài sản ròng của quỹ GiaTrịTaiSanRong_06126

2 Phản hồi của Ngân hàng giám sát PhanHoiNHGS_06281

Ghi chú Không đổi tên sheet

Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã chỉ tiêu”.

Đại diện có thẩm quyền của  ngân hàng giám sát Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Bùi Thị Huyền Trang

Phó Phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ



PUBLIC#

Mức cao 

nhất (VND)

Mức thấp 

nhất (VND)
Số lượng đơn vị quỹ

Tổng giá trị tại 

ngày giao dịch

Tỷ lệ sở 

hữu

Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh 

tranh Bền vững SSI / SSI 

Sustainable Competitive 

Advantage Fund (SSI-SCA)

0% - 0.75% 0% - 2%                             22,741.58         21,994.85 3.40%      22,782.59         12,593.19             10,763,478.88        244,778,516,028 44.90%

Giá dịch vụ mua lại 

(% giá trị giao dịch)

Giá dịch vụ phát 

hành (% giá trị giao 

dịch)

Tên quỹ mở

Biến động giá trị tài sản 

ròng trên một đơn vị quỹ 

trong năm

Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN
Tăng/Giảm giá 

trị tài sản ròng 

trên một đơn vị 

quỹ so với kỳ 

trước (%)

Giá trị tài sản 

ròng trên 1 

đơn vị quỹ tại 

ngày định giá 

kỳ trước

Giá trị tài sản ròng trên 1 

đơn vị quỹ tại ngày định 

giá (NAV)



PUBLIC#

STT Tham chiếu

1 A

2 B

3 C



PUBLIC#

Nội dung


